	PHỤ LỤC 2: DANH MỤC DỰ ÁN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN KHU KINH TẾ CHÂN MÂY – LĂNG CÔ 

ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2018-2020
( Kèm theo Quyết định số 2695  /QĐ-UBND ngày 15 tháng 11  năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

	STT
	Tên công trình/Dự án 
	Địa điểm
	Diện tích  (ha)
	Diện tích đất trồng lúa (ha)
	Mục tiêu

đầu tư
	Chức năng quy hoạch
	Hình thức đầu tư
	Hiện trạng khu đất
	Ghi chú

	1
	Dự án Khu đô thị Chân Mây (Vị trí 1)
	Xã Lộc Vĩnh, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
	35
	21.9
	Khu đô thị kết hợp thương mại, dịch vụ.
	Các chỉ tiêu quy hoạch khu vực như sau:
- Đất biệt thự (ký hiệu: BT1):
Chiều cao từ 01-03 tầng, mật độ xây dựng 50%.
- Đất biệt thự (ký hiệu: BT2):
Chiều cao từ 01-03 tầng, mật độ xây dựng 55%.
- Đất ở liên kế (ký hiệu: LKC):
Chiều cao từ 01-03 tầng, mật độ xây dựng 70%.
- Đất ở chung cư (ký hiệu: TT):
Chiều cao từ 03-10 tầng, mật độ xây dựng 50%.
- Đất trường trung học cơ sở (ký hiệu: THCS-01):
Chiều cao từ 02-05 tầng, mật độ xây dựng 50%.
- Đất xây dựng chợ (ký hiệu: MK-01):
Chiều cao từ 02-05 tầng, mật độ xây dựng 50%.
- Công trình phức hợp thương mại, nghiệp vụ, nhà ở
(ký hiệu: CC-01): Chiều cao từ 02-08 tầng,
mật độ xây dựng 30%.
- Đất y tế (ký hiệu: BV4-01 có diện tích 0,17 ha;
BV1-01 có diện tích 0,27 ha):
Chiều cao từ 01-05 tầng, mật độ xây dựng 30%.
- Đất thương mại (ký hiệu: TM-01):
Chiều cao từ 02-08 tầng, mật độ xây dựng 50%.
- Đất công trình xử lý nước thải (ký hiệu: HTKT-01)
	Nhà nước không tham gia góp vốn đầu tư
	Khu vực đã được đền bù giải phóng mặt bằng khoảng 6,2 ha, còn lại chưa được đền bù, giải phóng mặt bằng. Hiện trạng sử dụng đất chủ yếu là đất trồng lúa khoảng 21,9 ha, đất trồng cây hàng năm và lâu năm khoảng 5,9 ha và các loại đất khác
	 

	2
	Dự án Khu đô thị Chân Mây (Vị trí 2)
	Xã Lộc Thủy, Lộc Tiến, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
	43.2
	1.3
	Khu đô thị kết hợp thương mại, dịch vụ.
	Các chỉ tiêu quy hoạch khu vực như sau:
- Đất ở liên kế
+ Liên kế A (ký hiệu LKA):
 Chiều cao từ 01-03 tầng, mật độ xây dựng 60%.
+ Liên kế B (ký hiệu LKB): 
Chiều cao từ 01-03 tầng, mật độ xây dựng 60%.
+ Liên kế C (ký hiệu LKC): 
Chiều cao từ 01-03 tầng, mật độ xây dựng 70%.
- Đất ở biệt thự (BT-3): 
Chiều cao 01-03 tầng, mật độ xây dựng 55%.
- Đất nhà ở kết hợp kinh doanh (Shop house, ký hiệu SH): 
Chiều cao 02-04 tầng.
- Đất nhà ở xã hội (ký hiệu TT): 
Chiều cao từ 02-10 tầng, mật độ xây dựng 50%.
- Đất y tế (ký hiệu BV): 
Chiều cao 01-05 tầng, mật độ xây dựng 30%.
- Đất giáo dục (ký hiệu TH, THMN, THPT): 
Chiều cao 02-05 tầng, mật độ xây dựng 50%.
- Đất chợ (ký hiệu MK): 
Chiều cao 02-05 tầng, mật độ xây dựng 30%.
- Đất biến xe liên tỉnh (ký hiệu BXLT): 
Chiều cao 01-02 tầng, mật độ xây dựng 50%.
- Đất cây xanh, giao thông.
	Nhà nước không tham gia góp vốn đầu tư
	Chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hiện trạng sử dụng đất chủ yếu là đất ở nông thôn khoảng 15,9 ha, đất trồng cây lâu năm khoảng 11 ha, đất trồng cây hàng năm khoảng 10,6 ha, đất trồng lúa khoảng 1,3 ha, đất công trình giao dục 2,1 ha và các loại đất khác
	 

	3
	Dự án Khu đô thị Chân Mây (Vị trí 3)
	Xã Lộc Thủy, Lộc Tiến, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
	86
	45.6
	Khu đô thị kết hợp thương mại, dịch vụ
	- Đất ở liên kế
+ Liên kế A (ký hiệu LKA): Chiều cao từ 01-03 tầng, mật độ xây dựng 60%.
+ Liên kế B (ký hiệu LKB): Chiều cao từ 01-03 tầng, mật độ xây dựng 60%.
- Đất ở biệt thự
+ Biệt thự đơn lập (BT-1): Chiều cao 01-03 tầng, mật độ xây dựng 50%.
+ Biệt thự đơn lập loại lớn (BT-2): Chiều cao 01-03 tầng, mật độ xây dựng 45%.
+ Biệt thự song lập (BT-3): Chiều cao 01-03 tầng, mật độ xây dựng 55%.
- Đất nhà ở kết hợp kinh doanh (Shop house, ký hiệu SH): Chiều cao 02-04 tầng, mật độ xây dựng 75%.
- Đất nhà ở chung cư (ký hiệu CT): Chiều cao từ 02-15 tầng, mật độ xây dựng 20%.
- Đất y tế (ký hiệu BV): Chiều cao 1-5 tầng, mật độ xây dựng 30%.
- Đất giáo dục (ký hiệu THMN): Chiều cao 02-05 tầng, mật độ xây dựng 50%.
- Đất công cộng (ký hiệu CC): Chiều cao 02-08 tầng, mật độ xây dựng 30%.
- Đất hạ tầng kỹ thuật:
+ Đất HTKT (Cửa hàng xăng dầu): Diện tích 4037m2.
+ Đất HTKT (trạm xử lý nước thải): Diện tích 5052m2.
- Đất cây xanh, giao thông.
	Nhà nước không tham gia góp vốn đầu tư
	Hiện trạng sử dụng đất chủ yếu là đất trồng lúa khoảng 45,6 ha, đất trồng cây lâu năm 15,2 ha, đất bằng chưa sử dụng khoảng 6,3 ha, đất trồng cây hàng năm khoảng 3,4 ha, đất sông suối khoảng 8,8 ha và các loại đất khác.
	 

	4
	Dự án Khu đô thị Chân Mây (Vị trí 4)
	Xã Lộc Thủy, Lộc Tiến, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
	71
	21.5
	Khu đô thị kết hợp thương mại, dịch vụ
	- Đất ở liên kế (ký hiệu LKA): Chiều cao từ 01-03 tầng, mật độ xây dựng 60%.
- Đất ở biệt thự
+ Biệt thự đơn lập (BT-1): Chiều cao 01-03 tầng, mật độ xây dựng 50%.
+ Biệt thự đơn lập loại lớn (BT-2): Chiều cao 01-03 tầng, mật độ xây dựng 45%.
+ Biệt thự song lập (BT-3): Chiều cao 01-03 tầng, mật độ xây dựng 55%.
- Đất nhà ở kết hợp kinh doanh (Shop house, ký hiệu SH): Chiều cao 02-04 tầng, mật độ xây dựng 75%.
- Đất nhà ở chung cư (ký hiệu CT): Chiều cao từ 02-15 tầng, mật độ xây dựng 20%.
- Đất y tế (ký hiệu BV): Chiều cao 01-05 tầng, mật độ xây dựng 30%.
- Đất giáo dục (ký hiệu THMN, THCS, TH): Chiều cao 02-05 tầng, mật độ xây dựng 50%.
- Đất công cộng (ký hiệu CC): Chiều cao 02-08 tầng, mật độ xây dựng 30%.
- Đất thương mại (ký hiệu TM): Chiều cao 02-08 tầng, mật độ xây dựng 50%.
- Đất chợ (ký hiệu MK): Chiều cao 02-05 tầng, mật độ xây dựng 30%.
- Đất cây xanh, giao thông.
	Nhà nước không tham gia góp vốn đầu tư
	Hiện trạng sử dụng đất chủ yếu là đất ở nông thôn 14,4 ha, đất trồng lúa khoảng 21,5 ha, đất nghĩa địa khoảng 24,5 ha, đất trồng cây hàng năm và cây lâu năm khoảng  9 ha và các loại đất khác
	 

	5
	Dự án Khu đô thị Chân Mây (Vị trí 5)
	Xã Lộc Thủy, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
	26.27
	18
	Khu đô thị kết hợp thương mại, dịch vụ
	- Đất ở liên kế (ký hiệu LKB): Chiều cao từ 01-03 tầng, mật độ xây dựng 60%.
- Đất ở biệt thự
+ Biệt thự đơn lập (ký hiệu BT-1): Chiều cao 01-03 tầng, mật độ xây dựng 50%.
+ Biệt thự song lập (ký hiệu BT-3): Chiều cao 01-03 tầng, mật độ xây dựng 55%.
- Đất nhà ở kết hợp kinh doanh (Shop house, ký hiệu SH): Chiều cao 02-04 tầng, mật độ xây dựng 75%.
- Đất nhà ở xã hội (ký hiệu TT): Chiều cao từ 02-10 tầng, mật độ xây dựng 50%
- Đất y tế (ký hiệu BV): Chiều cao 01-05 tầng, mật độ xây dựng 30%.
- Đất HTKT (Trạm xử lý nước thải)
- Đất cây xanh.
	Nhà nước không tham gia góp vốn đầu tư
	Hiện trạng sử dụng đất chủ yếu là đất trồng lúa khoảng 18,1 ha, đất trồng cây hàng năm khoảng 4,5, đất trồng cây lâu năm 2,2 ha, đất ở khoảng 0,2 ha, đất chợ 0,4 ha và các loại đất khác
	 

	6
	Dự án Khu đô thị Chân Mây (Vị trí 6)
	Xã Lộc Thủy, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
	68.8
	38.9
	Khu đô thị kết hợp thương mại, dịch vụ
	- Đất ở liên kế (ký hiệu LKA): Chiều cao từ 01-03 tầng, mật độ xây dựng 60%.
- Đất ở biệt thự (ký hiệu BT-3): Chiều cao 1-3 tầng, mật độ xây dựng 55%.
- Đất nhà ở kết hợp kinh doanh (Shop house, ký hiệu SH): Chiều cao 02-04 tầng.
- Đất công cộng (ký hiệu CC): Chiều cao 02-08 tầng, mật độ xây dựng 30%.
- Đất thương mại (ký hiệu TM): Chiều cao 02-08 tầng, mật độ xây dựng 50%.
- Đất y tế (ký hiệu BV): Chiều cao 01-05 tầng, mật độ xây dựng 30%.
- Đất giáo dục (ký hiệu TH, THCS, THMN): Chiều cao 02-05 tầng, mật độ xây dựng 50%.
- Đất chợ (ký hiệu MK): Chiều cao 02-05 tầng, mật độ xây dựng 30%.
- Đất cây xanh, giao thông.
	Nhà nước không tham gia góp vốn đầu tư
	Hiện trạng sử dụng đất chủ yếu là đất trồng lúa khoảng 38,9 ha, đất trồng cây hàng năm khoảng 9,2 ha, đất bằng chưa sử dụng khoảng 4,8 ha, đất công trình giao thông 4,9 ha, đất trồng cây lâu năm 3,3 ha và các loại đất khác.
	 

	7
	Dự án Khu đô thị Chân Mây (Vị trí 7)
	Xã Lộc Thủy, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
	44.6
	18.5
	Khu đô thị kết hợp thương mại, dịch vụ
	- Đất ở liên kế
+ Liên kế A (ký hiệu LKA): 
Chiều cao từ 01-03 tầng, mật độ xây dựng 60%.
+ Liên kế B (ký hiệu LKB): 
Chiều cao từ 01-03 tầng, mật độ xây dựng 60%.
- Đất ở biệt thự:
+ Biệt thự đơn lập (ký hiệu BT-1): 
Chiều cao 01-03 tầng, mật độ xây dựng 50%.
+ Biệt thự song lập (ký hiệu BT-3): 
Chiều cao 01-03 tầng, mật độ xây dựng 55%.
- Đất nhà ở kết hợp kinh doanh (Shop house, ký hiệu SH): 
Chiều cao 02-04 tầng.
- Đất công cộng (ký hiệu CC): 
Chiều cao 02-08 tầng, mật độ xây dựng 30%.
- Đất thương mại (ký hiệu TM): 
Chiều cao 02-08 tầng, mật độ xây dựng 50%.
- Đất y tế (ký hiệu BV): 
Chiều cao 01-05 tầng, mật độ xây dựng 30%.
- Đất giáo dục (ký hiệu TH, THMN): 
Chiều cao 02-05 tầng, mật độ xây dựng 50%.
- Đất nhà ở xã hội (ký hiệu TT): 
Chiều cao từ 02-10 tầng, mật độ xây dựng 50%
- Đất cây xanh, giao thông.
	Nhà nước không tham gia góp vốn đầu tư
	Hiện trạng sử dụng đất chủ yếu là đất trồng lúa khoảng 18,5 ha, đất trồng cây lâu năm khoảng 6,2 ha, đất bằng chưa sử dụng 4,3 ha, đất sông suối 8,8 ha và các loại đất khác.
	 

	8
	Dự án Khu du lịch biển Lăng Cô - đầm Lập An
	Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc
	126
	0
	Xây dựng khu du lịch, nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 4, 5 sao
	- Bán đảo đầm Lập An chiều cao xây dựng công trình tối đa là 03 tầng (chiều cao không quá 16m);khu vực phía biển Lăng Cô  chiều cao xây dựng công trình tối đa là 02 tầng (chiều cao không quá 10m).
- Mật độ xây dựng gộp tối đa  (resort) là 25%.
Hiện tại, Ban Quản lý đang rà soát, điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô,  nhà đầu tư có thể nghiên cứu đề xuất số tầng cao dự án trên 20 tầng, mật độ xây dựng gộp tối đa khu vực là 25%.
	Đầu tư trong nước, nước ngoài
	Khu vực phía biển Lăng Cô, diện tích khoảng 35ha, đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng. Khu vực còn lại, diện tích khoảng 91 ha, chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng, hiện trạng sử dụng đất chủ yếu là đất ở đô thị, đất rừng, đất nghĩa trang, đất nuôi trồng thủy sản và các loại đất khác. Khu vực dự án có khoảng 260 hộ, dự kiến tái định cư tại chỗ
	 

	9
	Dự án Khu du lịch Bãi Cả
	Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc
	212.1
	0
	Xây dựng khu du lịch, nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 4, 5 sao
	-Chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Mật độ xây dựng gộp tối đa (resort) là 25%.
	Đầu tư trong nước
	Đất rừng trồng sản xuất khoảng 178 ha; đất trống, đất khác: khoảng 34 ha.
	Đã được Phê duyệt tại Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 25/01/2018

	10
	Dự án Câu lạc bộ Thủy thủ Cảng Chân Mây
	Xã Lộc Vĩnh, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
	0.5
	0
	Đầu tư xây dựng câu lạc bộ thủy thủ Chân Mây phục vụ khách du lịch và thủy thủ.
	- Thuộc  Quy hoạch chi tiết xây dựng cảng Chân Mây (tỷ lệ 1/2000) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 29/10/2010.
- Đang rà soát điều chỉnh QH cục bộ khu vực.
	Đầu tư trong nước, nước ngoài
	Đất mặt nước chưa sử dụng
	 

	11
	Dự án Nhà máy điện mặt trời Phú Lộc
	Xã Lộc Thủy, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
	62
	31
	Đầu tư nhà máy sản xuất điện từ năng lượng mặt trời
	Định hướng quy hoạch tại khu vực này chưa phù hợp với mục tiêu nghiên cứu đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời.
Đang rà soát  điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu vực.
	Đầu tư trong nước, nước ngoài
	Hiện trạng sử dụng đất tại khu vực chủ yếu là  Đất bằng chưa sử dụng khoảng 5,1 ha; Đất bằng trồng cây hàng năm khác khoảng 5,3 ha; Đất vườn trồng cây lâu năm khoảng 5,6 ha; Đất ở tại nông thôn khoảng 7,0 ha; Đất lúa khoảng 31 ha;
Đất nghĩa trang khoảng 3,0 ha; Đất giao thông khoảng 2,0 ha; Các loại đất khác khoảng 01 ha; Khu vực dự án có khoảng 45 hộ, dự kiến tái định cư vào Khu TDC Lộc Thủy.
	 

	12
	Các dự án sản xuất công nghiệp tại Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan
	Xã Lộc Tiến và Lộc Vĩnh, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
	50
	 -
	Đầu tư dự án sản xuất, lắp ráp phụ tùng, linh kiện, phụ kiện xe ô tô, điện tử, cơ khí, chế biến,…
	- Đất xây dựng nhà máy sản xuất;
- MĐXD ≤ 50%
- Chiều cao công trình: Chưa có quy hoạch chi tiết;
	Đầu tư trong nước, nước ngoài
	Hiện trạng sử dụng đất chủ yếu là  đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, đất ở nông thôn.
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	Dự án đầu tư xây dựng Bến số 4 cảng Chân Mây
	Xã Lộc  Vĩnh, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
	10
	0
	Đầu tư xây dựng bến hàng rời, hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu Cảng Chân Mây, đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa và hành khách qua Cảng.
	- Mật độ xây dựng tối đa: 45%
 -  Chiều cao  tối đa: 22 m
	Đầu tư trong nước, nước ngoài
	Đất mặt nước
	Đã được phê duyệt tại Quyết định 220/QĐ-UBND ngày 25/01/2018

	14
	Dự án đầu tư Bến tàu du lịch cảng Chân Mây và khu hậu bến cảng phục vụ khách du lịch
	Xã Lộc  Vĩnh, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
	129
	20
	Đầu tư xây dựng bến tiếp đón tàu du lịch, hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu Cảng Chân Mây, đáp ứng nhu cầu lưu thông hành khách qua Cảng và khu hậu cảng phục vụ du khách
	- Bố trí các công trình công cộng, dịch vụ, thương mại, văn phòng, hạ tầng ký thuật, công viên cây xanh. Tầng cao 3 - 25 tầng, chiều cao tối đa 100m.
- Bến du lịch có quy mô bảo đảm cho tàu khách 100.000 GRT cập bến.
	Đầu tư trong nước, nước ngoài
	Chủ yếu là đất ở nông thôn, đất sản xuất kinh doanh, đất sông suối , đất nuôi trồng thủy sản khoảng, đất trồng lúa và các loại đất khác
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	Dự án đầu tư Khu hậu cảng, dịch vụ logistic thuộc khu cảng Chân Mây
	Xã Lộc  Vĩnh, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
	47
	0
	Hình thành trung tâm tiếp nhận, bảo quản, phân phối hàng hóa, kết nối giữa các cơ sở kinh tế với hệ thống giao thông cảng biển.
	-Mật độ xây dựng: Không quá 45%;
-Chiều cao xây dựng công trình: 04 tầng (không quá 22m);
 - Cao độ san nền: +4,0 (hệ Hải đồ).
	Đầu tư trong nước, nước ngoài
	Hiện trạng sử dụng đất chủ yếu là đất bằng chưa sử dụng, đất thủy sản,…
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	Dự án sản xuất, lắp ráp xe ô tô buýt
	Xã Lộc Tiến và Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc 
	193
	9.8
	Xây dựng nhà máy lắp ráp và sản xuất phụ tùng, phụ kiện xe ô tô Bus từ 16 đến lớn hơn 30 chỗ và xe du lịch giường nằm các loại cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu; tiến tới sản xuất xe tải, xe ô tô con
	- Đất xây dựng nhà máy sản xuất;
- MĐXD ≤ 50%
- Chiều cao công trình: Chưa có quy hoạch chi tiết;
	Đầu tư trong nước hoặc đầu tư trực tiếp nước ngoài
	Khu đất dự án có 9,8ha đất trồng lúa, 23ha đất trồng rừng sản xuất, 4,7 ha đất nuôi trồng thủy sản và khoảng 88 hộ phải di chuyển chỗ ở
	 

	17
	Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh chợ Lăng Cô
	Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc 
	1.2
	0
	Xây dựng chợ nông thôn
	- Mật độ xây dựng không quá 30%;
 -Dự kiến tầng cao xây dựng 02 tầng
	Đầu tư trong nước hoặc đầu tư trực tiếp nước ngoài
	Hiện trạng sử dụng đất chủ yếu là dất bằng chưa sử dụng, đất hồ,..
	 


